
         UBND XÃ YÊN THÀNH                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Giới tính Dân tộc 

Chức vụ-Kiêm 

nhiệm 

Trình độ 

Ghi chú Chuyên môn 

cao nhất 

Chính 

trị 

Quản 

lí 

 giáo 

dục 

Tin 
Ngoại 

ngữ 
Hạng , mã số 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Trần Đức Hòa 04/11/1978 Nam Kinh Hiệu trưởng Thạc sĩ Toán TC CC CĐ B1 II – V.07.04.31   

2 
Nguyễn Thị Huyền 30/09/1976 Nữ Kinh 

Phó Hiệu 

trưởng 

ĐHSP văn, Th sĩ 

QLGD 
TC CC A B1 I – V.07.04.30   

3 Phan Đức Anh 10/11/1980 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh     A B2 II – V.07.04.31   

4 Nguyễn Thị Vân Anh 15/12/1975 Nữ Kinh Giáo viên+ TT ĐHSP Tiếng Anh TC   A B2 I – V.07.04.30   

5 Phạm Thị Bình 01/09/1978 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh     A B2 II – V.07.04.31   

6 Phan Đăng Các 26/09/1977 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Toán     A   III – V.07.04.12   

7 Phan Văn Chung 26/07/1973 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Tin     A   II – V.07.04.31   

8 Phan Văn Đình 17/07/1977 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Địa lí     A   II – V.07.04.31   

9 Phan Thị Dung 22/05/1978 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Lịch sử     A   II – V.07.04.31   

10 Trần Thị Dung 20/02/1980 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Toán     A   II – V.07.04.31   

11 Nguyễn Duy Giang 20/10/1972 Nam Kinh Giáo viên CĐSP Mĩ thuật     A   III – V.07.04.12   

12 Nguyễn Thị Giang 22/06/1980 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

13 Bùi Thị Hà 13/01/1979 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Địa lí     A   II – V.07.04.31   

14 Trần Danh Hân 12/06/1978 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Vật lí     A   II – V.07.04.31   

15 Cổ Bích Hằng 20/10/1974 Nữ Thái Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

16 Đậu Thị Hoài 13/01/1979 Nữ Kinh Giáo viên+TP ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

17 Phan Thị Hương 15/07/1979 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

18 Phan Thị Hương 01/11/1978 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh     A B2 II – V.07.04.31   

19 Phan Đăng Hưng 20/10/1973 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Lịch sử     A   II – V.07.04.31   



20 Võ Hồng Khoa 04/06/1974 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Mĩ thuật     A   II – V.07.04.31   

21 Trần Thị Long 27/09/1977 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

22 Đậu Thị Lý 25/03/1983 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

23 Đào Thị Mai 04/12/2021 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Sinh học     A   II – V.07.04.31   

24 Nguyễn Văn Mão 10/02/1978 Nam Kinh Giáo viên CĐSP TDTT     A   III – V.07.04.12  

25 

Nguyễn Bá Năm 19/04/1964 Nam Kinh Giáo viên ĐH Nông nghiệp     A   II – V.07.04.31 

Nghỉ hưu 

từ tháng 

8/2025  

26 Đào Thị Nghĩa 04/05/1978 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Toán     A   II – V.07.04.31   

27 Nguyễn Thị Nhung 20/03/1975 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Toán     A   II – V.07.04.31   

28 Thái Duy Phúc 07/11/1975 Nam Kinh Giáo viên+TP ĐHSP Hoá     A   II – V.07.04.31   

29 Phan Thị Thái 19/12/1976 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh     A B2 II – V.07.04.31   

30 Lăng Thị Thanh 25/10/1997 Nữ Kinh Giáo viên+TT ĐHSP Toán     A   I – V.07.04.30   

31 Phan Thị Thanh 17/05/1977 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Toán     A   I – V.07.04.30   

32 Trần Thị Thìn 19/10/1976 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

33 Phan Thị Thuỷ 09/10/1979 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Công nghệ     A   II – V.07.04.31   

34 Trần Thị Lệ Thúy 25/01/1979 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh TC   A B2 II – V.07.04.31   

35 

Nguyễn Thị Tâm 

Tình 
26/03/1977 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Sinh     A   II – V.07.04.31   

36 Thái Thị Toàn 04/07/1984 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Lịch sử     A   II – V.07.04.31   

37 Phan Thị Trâm 17/03/1983 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   II – V.07.04.31   

38 Nguyễn Sỹ Trung 31/05/1976 Nam Kinh Giáo viên+Đội Thạc sĩ TDTT TC   A   I – V.07.04.30   

39 Nguyễn Anh Tú 02/10/1975 Nam Kinh Giáo viên CĐSP Âm nhạc     A   II – V.07.04.12   

40 Tống Thị Minh Xen 31/07/1977 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Văn     A   I – V.07.04.30   

41 Phan Sỹ Quang 10/07/1981 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP TDTT     A   II – V.07.04.31   

42 Phan Thị Ánh Ngọc 29/10/1979 Nữ Kinh Giáo viên ĐHSP Toán     A   II – V.07.04.31   

43 Trần Văn Hiếu 10/05/1985 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP GDCD     A A III – V.07.04.32   

44 
Nguyễn Ngọc Tân 25/11/1977 Nam Kinh Giáo viên ĐHSP Tin     A   II – V.07.04.31   



45 Phan Thanh Trúc 24/06/1973 Nữ Kinh Kế toán+TT CĐ Kế toán     A   06a031   

46 Phan Thị Lam 28/12/1972 Nữ Kinh Y tế Trung cấp Y tế     A   V.01.02.07   

47 Thái Thị Lý 10/11/1982 Nữ Kinh Thư viên ĐH Thư viên     A   V.10.02.07   

48 
Đinh Thị Tuyết 10/02/1972 Nữ Kinh Nhân viên ĐH Kế toán     A       

 

 

        NGƯỜI LẬP                                                         

 

 

Nguyễn Thị Huyền                   

                 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

Trần Đức Hoà 

 


